
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

tiểu 

luận

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1 Hoàng Tuấn Anh 10/02/1987 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 015874

1516-

2013/KT

2 Nguyễn Thị Anh 20/06/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.55 A QM 015875

1517-

2013/KT

3 Nông Thị Vân Anh 09/07/1980 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 A QM 015876

1518-

2013/KT

4 Vũ Văn Ảnh 14/04/1984 Nam Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.73 A QM 015877

1519-

2013/KT

5 Phan Minh Châu 27/01/1986 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.67 A QM 015878

1520-

2013/KT

6 Nguyễn Việt Cường 07/01/1980 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.73 A QM 015879

1521-

2013/KT

7 Bùi Thị Xuân Đài 04/06/1977 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.94 A QM 015880

1522-

2013/KT

8 Đặng Thị Dịu 20/12/1987 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.14 A QM 015881

1523-

2013/KT

9 Nguyễn Thị Ngọc Dịu 20/05/1987 Bắc Ninh Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 A QM 015882

1524-

2013/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Căn cứ theo Quyết định số 3186/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)
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10 Hà Anh Dũng 24/03/1985 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.82 A QM 015883

1525-

2013/KT

11 Quách Anh Dũng 23/09/1985 Vĩnh Phúc Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.76 A QM 015884

1526-

2013/KT

12 Hoàng Tuệ Dương 20/02/1971 Bắc Ninh Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015885

1527-

2013/KT

13 Đỗ Trường Duy 11/07/1984 Hưng Yên Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.71 A QM 015886

1528-

2013/KT

14 Phùng Thị Duyên 21/12/1986 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 B QM 015887

1529-

2013/KT

15 Nguyễn Thị Hương Giang 16/10/1985 Hải Phòng Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 B QM 015889

1530-

2013/KT

16 Ngô Thanh Hà 30/08/1985 Bắc Giang Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.84 A QM 015890

1531-

2013/KT

17 Vũ Ngọc Hà 22/01/1985 Ninh Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 015891

1532-

2013/KT

18 Vũ Thị Thu Hà 19/08/1988 Ninh Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015892

1533-

2013/KT
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19 Ngô Thế Hải 30/09/1979 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 B QM 015893

1534-

2013/KT

20 Phạm Thị Thu Hằng 23/11/1986 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.27 A QM 015894

1535-

2013/KT

21 Hoàng Hồng Hạnh 21/06/1985 Hòa Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.18 B QM 015895

1536-

2013/KT

22 Phạm Thị Minh Hiên 14/06/1987 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015896

1537-

2013/KT

23 Đào Hoàng Hiệp 06/03/1982 Hưng Yên Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 B QM 015897

1538-

2013/KT

24 Phan Nho Hiếu 19/09/1976 Hà Tĩnh Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.90 A QM 015898

1539-

2013/KT

25 Dương Đức Hoàn 04/02/1984 Hà Tĩnh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015999

1540-

2013/KT

26 Lý Đức Hoành 10/08/1984 Hưng Yên Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.69 A QM 015899

1541-

2013/KT

27 Đặng Quang Hưng 06/01/1985 Thái Nguyên Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.14 B QM 015900

1542-

2013/KT
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28 Hà Thị Thu Hương 14/03/1979 Vĩnh Phúc Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 A QM 015901

1543-

2013/KT

29 Nguyễn Thị Hường 06/01/1981 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 A QM 015902

1544-

2013/KT

30 Nguyễn Thu Huyền 26/01/1988 Thái Nguyên Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015903

1545-

2013/KT

31 Phan Hoằng Khanh 02/01/1971 Nghệ An Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.82 A QM 015904

1546-

2013/KT

32 Trần Mạnh Khởi 11/02/1985 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015905

1547-

2013/KT

33 Phạm Đức Kiểm 15/09/1983 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.76 B QM 015906

1548-

2013/KT

34 Nguyễn Xuân Kỷ 18/02/1979 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.20 B QM 015907

1549-

2013/KT

35 Đặng Phương Loan 21/11/1986 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.20 A QM 015908

1550-

2013/KT

36 Nguyễn Đức Long 21/08/1979 Cao Bằng Nam
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
3.04 B QM 015909

1551-

2013/KT
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37 Lê Hoài Nam 01/12/1984 Hà Nội Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 015910

1552-

2013/KT

38 Đào Minh Nguyệt 02/06/1987 Hà Nam Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 B QM 015911

1553-

2013/KT

39 Hoàng Đức Nhuận 17/03/1979 Phú Thọ Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 015912

1554-

2013/KT

40 Trịnh Thị Nguyệt Nhung 25/07/1987 Bắc Ninh Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.92 A QM 015913

1555-

2013/KT

41 Nguyễn Quốc Phong 01/04/1973 Quảng Bình Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 A QM 015914

1556-

2013/KT

42 Chu Anh Sơn 06/05/1981 Hà Nội Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 B QM 015915

1557-

2013/KT

43 Nguyễn Thị Thúy Tâm 30/06/1985 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.90 B QM 015916

1558-

2013/KT

44 Lê Quyết Thắng 18/01/1985 Quảng Ninh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015917

1559-

2013/KT

45 Phạm Văn Thắng 28/10/1969 Hải Phòng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015918

1560-

2013/KT
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46 Phạm Thị Thảo 16/11/1983 Hòa Bình Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.06 A QM 015919

1561-

2013/KT

47 Ngô Thị Tháp 26/09/1985 Nam Định Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.33 A QM 015920

1562-

2013/KT

48 Nguyễn Thị Hải Thư 13/06/1987 Nam Định Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015921

1563-

2013/KT

49 Nguyễn Ngọc Thức 04/10/1986 Thanh Hóa Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.24 A QM 015922

1564-

2013/KT

50 Trần Thị Thủy 02/12/1981 Bắc Giang Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.14 A QM 015923

1565-

2013/KT

51 Tạ Thị Tiên 15/10/1985 Thanh Hóa Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.06 A QM 015924

1566-

2013/KT

52 Nguyễn Xuân Tiến 10/04/1984 Thái Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 A QM 015925

1567-

2013/KT

53 Bùi Thị Huyền Trang 07/06/1986 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.82 A QM 015926

1568-

2013/KT

54 Nguyễn Hương Trang 19/11/1987 Bắc Giang Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.08 A QM 015927

1569-

2013/KT
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55 Nguyễn Thị Như Trang 17/03/1984 Hà Tĩnh Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 A QM 015888

1570-

2013/KT

56 Trần Thị Huyền Trang 31/08/1987 Quảng Ninh Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015928

1571-

2013/KT

57 Nguyễn Văn Triển 14/02/1982 Nam Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015929

1572-

2013/KT

58 Nguyễn Văn Trịnh 18/09/1984 Bắc Ninh Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.04 A QM 015930

1573-

2013/KT

59 Đỗ Tiến Trường 08/08/1979 Hưng Yên Nam
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
3.06 A QM 015931

1574-

2013/KT

60 Nguyễn Anh Tuấn 07/07/1975 Thái Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.31 A QM 015932

1575-

2013/KT

61 Nguyễn Tiến Tuyến 01/08/1985 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 B QM 015933

1576-

2013/KT

62 Phan Thị Lê Vân 27/02/1982 Hải Phòng Nữ
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
3.06 B QM 015934

1577-

2013/KT

63 Tống Xuân Vinh 23/08/1977 Bắc Ninh Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.94 A QM 015935

1578-

2013/KT
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64 Phạm Bích Vui 19/01/1972 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.20 A QM 015936

1579-

2013/KT

65 Lê Duy Hưng 11/12/1985 Thái Bình Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.20 A QM 015937

1580-

2013/KT

66 Đặng Thanh An 07/03/1983 Nam Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015938

1581-

2013/KT

67 Hoàng Việt Anh 22/12/1984 Thanh Hóa Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 B QM 015939

1582-

2013/KT

68 Nguyễn Thị Mai Anh 06/12/1988 Hải Phòng Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.14 A QM 015940

1583-

2013/KT

69 Phạm Vân Anh 14/09/1982 Quảng Ninh Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.39 A QM 015941

1584-

2013/KT

70 Phạm Trần Diệu Ánh 09/12/1988 Ninh Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 A QM 015942

1585-

2013/KT

71 Đỗ Thanh Bình 26/02/1986 Hải Phòng Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.27 A QM 015943

1586-

2013/KT

72 Ngô Quý Bình 03/02/1983 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.35 A QM 015944

1587-

2013/KT
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Điểm 

tiểu 

luận

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú
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(Căn cứ theo Quyết định số 3186/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)

73 Ngụy Minh Châu 28/12/1987 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.18 A QM 015945

1588-

2013/KT

74 Nguyễn Bá Diễn 10/03/1983 Vĩnh Phúc Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015946

1589-

2013/KT

75 Nguyễn Văn Định 14/02/1985 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.92 A QM 015947

1590-

2013/KT

76 Nguyễn Hương Dịu 24/01/1987 Thái Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.08 A QM 015948

1591-

2013/KT

77 Phạm Tiến Dũng 12/10/1970 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.18 A QM 015949

1592-

2013/KT

78 Hoàng Hương Giang 14/06/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.02 A QM 015950

1593-

2013/KT

79 Trần Thị Hà 13/12/1987 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.67 A QM 015951

1594-

2013/KT

80 Vũ Thị Thu Hà 09/12/1985 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 A QM 015952

1595-

2013/KT

81 Trần Quốc Hải 13/10/1978 Hà Tĩnh Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.92 A QM 015953

1596-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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82 Nguyễn Văn Hãnh 25/10/1987 Hưng Yên Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.94 A QM 015954

1597-

2013/KT

83 Nguyễn Thị Hạnh 22/04/1986 Hưng Yên Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.08 A QM 015955

1598-

2013/KT

84 Nguyễn Thị Hạnh 05/09/1986 Thanh Hóa Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 B QM 015956

1599-

2013/KT

85 Phan Đức Hảo 12/04/1968 Quảng Ngãi Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 015957

1600-

2013/KT

86 Đôn Nữ Đức Hiền 15/06/1987 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 015958

1601-

2013/KT

87 Hà Tuấn Hiếu 01/11/1983 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015959

1602-

2013/KT

88 Trần Hữu Hiếu 08/04/1984 Nghệ An Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 015960

1603-

2013/KT

89 Nguyễn Văn Hưng 08/06/1980 Hải Dương Nam
2193/QĐ-ĐHKT ngày 

04/11/2010
2.88 A QM 015961

1604-

2013/KT

90 Nguyễn Thị Hướng 16/03/1987 Bắc Ninh Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 B QM 015962

1605-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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91 Nguyễn Thị Hường 23/01/1983 Bắc Giang Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 015963

1606-

2013/KT

92 Trần Quang Huy 06/01/1983 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 015964

1607-

2013/KT

93 Nguyễn Minh Khương 26/06/1983 Hòa Bình Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 B QM 015965

1608-

2013/KT

94 Đinh Quang Kiểm 09/12/1980 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.73 A QM 015966

1609-

2013/KT

95 Nguyễn Thị Thu Linh 15/11/1987 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015967

1610-

2013/KT

96 Nguyễn Tùng Linh 15/02/1988 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015968

1611-

2013/KT

97 Trần Xuân Lộc 12/11/1982 Hưng Yên Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015969

1612-

2013/KT

98 Nguyễn Thành Long 24/11/1985 Hải Dương Nam 
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015970

1613-

2013/KT

99 Nguyễn Hoàng Mai 26/01/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015971

1614-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

tiểu 

luận

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Căn cứ theo Quyết định số 3186/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)

100 Nguyễn Thị Ngọc Mai 24/02/1988 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.35 A QM 015972

1615-

2013/KT

101 Hoàng Thị Thanh Nga 20/02/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.10 A QM 015973

1616-

2013/KT

102 Phạm Thị Nga 28/09/1986 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 A QM 015974

1617-

2013/KT

103 Đinh Thị Thúy Ngà 18/09/1985 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 B QM 015975

1618-

2013/KT

104 Lưu Bích Ngọc 18/06/1985 Thái Nguyên Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 C QM 015976

1619-

2013/KT

105 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/08/1980 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.27 B QM 015977

1620-

2013/KT

106 Đinh Thị Nguyên 11/09/1983 Thái Nguyên Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.20 A QM 015979

1621-

2013/KT

107 Nguyễn Thị Nhạn 25/05/1988 Thái Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015978

1622-

2013/KT

108 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/12/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 B QM 015980

1623-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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109 Nguyễn Thị Oanh 02/10/1987 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.04 A QM 015981

1624-

2013/KT

110 Tạ Hải Phong 28/12/1981 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 015982

1625-

2013/KT

111 Phí Trung Phương 05/05/1986 Quảng Ninh Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.06 A QM 015983

1626-

2013/KT

112 Cấn Đức Quảng 22/11/1979 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.12 A QM 015984

1627-

2013/KT

113 Nguyễn Thị Quỳnh 04/06/1988 Bắc Giang Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 015985

1628-

2013/KT

114 Lê Thanh Sơn 18/01/1984 Thái Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 B QM 015986

1629-

2013/KT

115 Nguyễn Văn Sơn 01/12/1978 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 015987

1630-

2013/KT

116 Nguyễn Khắc Tấn 10/03/1973 Bắc Giang Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.98 B QM 015988

1631-

2013/KT

117 Ngô Quyết Thắng 16/11/1981 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 015989

1632-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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118 Phạm Viết Thắng 12/12/1980 Thái Bình Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.04 C QM 015990

1633-

2013/KT

119 Lê Thị Thanh 23/07/1984 Hà Nội Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 015991

1634-

2013/KT

120 Phan Thị Thu Thảo 12/11/1988 Phú Thọ Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.20 A QM 015992

1635-

2013/KT

121 Nguyễn Thị Anh Thu 19/08/1975 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 015993

1636-

2013/KT

122 Trần Thị Thu Thủy 06/12/1987 Nam Định Nữ
2193/QĐ-ĐHKT ngày 

04/11/2010
3.18 A QM 015994

1637-

2013/KT

123 Ngô Minh Tĩnh 13/01/1979 Thái Nguyên Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 015995

1638-

2013/KT

124 Đào Thị Huyền Trang 21/03/1988 Hòa Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 B QM 015996

1639-

2013/KT

125 Vũ Huyền Trang 20/03/1987 Phú Thọ Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.16 A QM 015997

1640-

2013/KT

126 Nguyễn Thị Thúy Trinh 01/11/1978 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 015998

1641-

2013/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƢỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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127 Nguyễn Đình Trụ 15/07/1984 Hà Nam Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 A QM 016000

1642-

2013/KT

128 Lê Văn Tuấn 05/12/1977 Bắc Giang Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.00 A QM 016001

1643-

2013/KT

129 Nguyễn Thanh Tùng 08/02/1978 Nam Định Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.06 A QM 016002

1644-

2013/KT

130 Trần Thanh Tùng 13/03/1985 Vĩnh Phúc Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 016003

1645-

2013/KT

131 Đồng Thị Thu Vân 02/04/1987 Quảng Ninh Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.84 A QM 016004

1646-

2013/KT

132 Hồ Hồng Việt 14/01/1975 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.94 A QM 016005

1647-

2013/KT

133 Phạm Ngọc Vịnh 20/04/1982 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.27 A QM 016006

1648-

2013/KT

134 Nguyễn Đức Vượng 01/07/1972 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.16 A QM 016007

1649-

2013/KT

135 Hồ Thị Yến 01/06/1980 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.14 B QM 016008

1650-

2013/KT
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136 Lê Đức Anh 15/03/1982 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 016009

1651-

2013/KT

137 Nguyễn Đình Chi 04/10/1978 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.65 A QM 016010

1652-

2013/KT

138 Bùi Văn Chung 01/06/1982 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.43 A QM 016011

1653-

2013/KT

139 Nguyễn Thị Chuyên 07/06/1983 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 016012

1654-

2013/KT

140 Nguyễn Thế Công 01/11/1983 Thái Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.16 A QM 016013

1655-

2013/KT

141 Vũ Văn Công 16/07/1981 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 016014

1656-

2013/KT

142 Phan Nhật Cường 26/03/1986 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016015

1657-

2013/KT

143 Lê Văn Dần 08/03/1983 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.94 A QM 016016

1658-

2013/KT

144 Vũ Thị Bích Đào 05/01/1985 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 016017

1659-

2013/KT
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145 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 27/06/1980 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 016018

1660-

2013/KT

146 Đinh Trần Dũng 13/08/1980 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.53 A QM 016019

1661-

2013/KT

147 Nguyễn Thị Hồng Duyên 26/04/1986 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 A QM 016020

1662-

2013/KT

148 Nguyễn Thị Minh Hà 28/03/1983 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 A QM 016021

1663-

2013/KT

149 Nguyễn Thị Hằng 11/08/1985 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.67 A QM 016022

1664-

2013/KT

150 Trần Thị Thu Hằng 06/10/1982 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 A QM 016023

1665-

2013/KT

151 Bùi Thu Hiền 17/02/1982 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.94 A QM 016024

1666-

2013/KT

152 Nguyễn Tuấn Hưng 10/02/1982 Phú Thọ Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.14 A QM 016025

1667-

2013/KT

153 Lưu Thị Thu Hương 05/04/1979 Hải Dương Nữ
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
3.00 A QM 016026

1668-

2013/KT
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154 Ngô Thị Thu Hương 18/08/1982 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.00 A QM 016027

1669-

2013/KT

155 Phạm Thị Thanh Hương 26/04/1980 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.92 A QM 016028

1670-

2013/KT

156 Bùi Hữu Huy 29/08/1982 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.59 A QM 016029

1671-

2013/KT

157 Nguyễn Thanh Huyền 22/06/1983 Bắc Ninh Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.80 A QM 016030

1672-

2013/KT

158 Đặng Đức Kiên 03/08/1982 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.65 A QM 016031

1673-

2013/KT

159 Nguyễn Thị Hương Làn 12/03/1984 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.71 A QM 016032

1674-

2013/KT

160 Tạ Thị Lành 08/04/1986 Bắc Giang Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.71 A QM 016033

1675-

2013/KT

161 Hoàng Phùng Linh 25/02/1987 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 A QM 016034

1676-

2013/KT

162 Vũ Thị Linh 30/06/1983 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 A QM 016035

1677-

2013/KT
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163 Đoàn Văn Long 14/08/1981 Hải Dương Nam
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
2.61 A QM 016036

1678-

2013/KT

164 Ngô Thị Luyện 06/08/1983 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.84 A QM 016037

1679-

2013/KT

165 Nguyễn Đức Minh 29/09/1983 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 016038

1680-

2013/KT

166 Phạm Thị Na 23/02/1983 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.98 A QM 016039

1681-

2013/KT

167 Vũ Ngọc Nam 15/09/1982 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.51 A QM 016040

1682-

2013/KT

168 Phạm Thúy Nga 19/01/1978 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.92 A QM 016041

1683-

2013/KT

169 Bùi Thị Nghĩa 14/06/1982 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.37 A QM 016042

1684-

2013/KT

170 Nguyễn Thị Nhung 08/05/1983 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.98 A QM 016043

1685-

2013/KT

171 Phạm Minh Phương 23/11/1974 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016044

1686-

2013/KT
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172 Trần Thị Lan Phương 17/01/1983 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.06 A QM 016045

1687-

2013/KT

173 Vũ Tiến Quang 02/05/1983 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 A QM 016046

1688-

2013/KT

174 Nguyễn Quang Thanh 18/12/1973 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.73 A QM 016047

1689-

2013/KT

175 Tiêu Hoàng Hải Thanh 14/11/1985 Hải Phòng Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.27 A QM 016048

1690-

2013/KT

176 Nguyễn Thị Thảo 20/12/1985 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.27 A QM 016049

1691-

2013/KT

177 Nguyễn Thị Thương 18/05/1985 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.88 A QM 016050

1692-

2013/KT

178 Nguyễn Thị Lệ Thủy 10/05/1980 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016051

1693-

2013/KT

179 Tiêu Thị Thanh Thủy 04/01/1984 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.73 A QM 016052

1694-

2013/KT

180 Hoàng Quốc Toản 02/11/1978 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016053

1695-

2013/KT
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181 Nguyễn Đức Trung 08/12/1982 Hải Dương Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.67 A QM 016054

1696-

2013/KT

182 Vũ Hoàng Tùng 04/08/1983 Hải Dương Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.82 A QM 016055

1697-

2013/KT

183 Đào Thị Kim Tuyến 12/07/1984 Vĩnh Phúc Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.86 A QM 016056

1698-

2013/KT

184 Nguyễn Thanh Tuyền 09/04/1983 Hải Dương Nam
1104/QĐ-SĐH ngày 

16/06/2010
2.76 A QM 016057

1699-

2013/KT

185 Trần Thị Ánh Tuyết 20/12/1980 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.88 A QM 016058

1700-

2013/KT

186 Nguyễn Thị Thúy Vân 01/08/1984 Hà Nam Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.80 A QM 016059

1701-

2013/KT

187 Bùi Hải Yến 19/10/1984 Hải Dương Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.67 A QM 016060

1702-

2013/KT

188 Dương Minh Hà 26/11/1982 Hà Tĩnh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.86 A QM 016061

1703-

2013/KT

189 Nguyễn Thúy Kiều 15/06/1986 Hà Tĩnh Nữ 
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.73 A QM 016062

1704-

2013/KT
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190 Nguyễn Thành Tân 08/05/1985 Hà Tĩnh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.04 A QM 016063

1705-

2013/KT

Danh sách này gồm 190 học viên.
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